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THÔNG TIN TỔNG QUÁT
ĐỀ ÁN: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 3D MÔ PHỎNG CHIẾN THẮNG 
LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
1. Tên Đề án:  Ứng dụng công nghệ 3D mô phỏng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
2.  Chủ đầu tư: Sở Thông tin truyền thông - tỉnh Điện Biên
Địa chỉ        
: Thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên      


Điện thoại  
: 0230.3835.661
Fax

: 0230.3835.669
3.  Nội dung dự án:   

- Mô phỏng lại Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ bằng Công nghệ 3D.

- Mục đích: Mô phỏng lại Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ bằng Công nghệ 3 D phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại. 
- Cơ sở hạ tầng: Gồm phòng chiếu, triển lãm tại Bảo tàng, các khu di tích lịch sử.

- Mục tiêu của dự án

Xây dựng lại Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mô phỏng bằng Công nghệ 3 D nhằm đáp ứng yêu cầu giúp các nhà quản lý lập kế hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy tác dụng của các di tích lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, đồng thời quảng bá, phát triển ngành du lịch trong và ngoài nước.
Xây dựng được một hệ thống CSDL quản lý thông tin chi tiết về từng di tích và các chương trình ứng dụng cho phép cập nhật, khai thác, quản lý thông tin về các di tích, về qúa trình sửa chữa trùng tu, về tư liệu Hán Nôm,  phát huy tác dụng, về thư mục các công trình nghiên cứu,…liên quan đến di tích. Tài liệu, hồ sơ, ảnh,…liên quan đến các di tích và danh thắng của tỉnh Điện Biên, đặc biệt là khu di tích Điện Biên Phủ đã được chuyển vào và lưu giữ trong hệ thống máy tính.

Cơ sở dữ liệu tổng quan về hệ thống di tích với bản đồ các di tích trên địa bàn Tỉnh được phân chia thành từng lớp khác nhau kèm theo một số thông tin cơ bản về di tích và sơ đồ một số khu di tích quan trọng trên địa bàn Tỉnh Điện Biên là một nhu cầu thiết thực của Tỉnh Điện Biên trong việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động quản lý. Hệ thống phần mềm sẽ góp phần không nhỏ vào việc quản lý, tôn tạo và gìn giữ di tích danh thắng đồng thời hỗ trợ cho công tác tuyên truyền quảng bá giới thiệu truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc với bạn bè quốc tế.

CHƯƠNG I
NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Công nghệ thông tin Số 67/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.


Nghị định số 102/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.


Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 03/6/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Về việc lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND tỉnh Điện Biên v/v Ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2011.

Quyết định số 957/QĐ-BXD, ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Kế hoạch số 59/KH -UBND ngày 13/01/2011 của UBND tỉnh Điện Biên về việc "ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015".
- Căn cứ chỉ thị số 07/2008/CT-UBND ngày 29/09/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên về việc “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên”;
Công văn số 257/BTTTT-KHTC, ngày 09/02/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công công trình bưu chính, viễn thông.

Công văn số 258/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Công bố Định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông.

Công văn số 3364/BTTTT-UDCNTT ngày 17/10/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định giá trị phần mềm

CHƯƠNG II
NHỮNG CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ
1. Tổng quan
Tỉnh Điện Biên là một tỉnh miền núi phía Bắc được tách ra từ tỉnh Lai Châu từ tháng 12/2003. Diện tích tự nhiên 9.562,9 km2. Phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Lai Châu, phía Đông và Đông Nam giáp với tỉnh Sơn La, phía Tây Bắc giáp với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, có đường biên giới Việt - Trung dài 38,5km, phía Tây và Tây Nam giáp với CH DCND Lào, có đường biên giới Việt - Lào dài 360km.

Tỉnh Điện Biên có 9 đơn vị hành chính (7 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố); với 116 xã, phường, thị trấn, trong đó có 73 xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135. Dân số năm 2010 là 504.502 người, có 21 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộ Thái chiếm tỷ lệ khoảng 40%, Mông chiếm 30,9%, dân tộc Kinh 20,26%, Khơ Mú 3,52%, còn lại các dân tộc khác. Thu nhập bình quân đầu người 596 USD/người/năm, tỷ lệ hộ  đói nghèo của tỉnh năm 2010 là trên 40%. Tỷ lệ sinh năm 2010 là 2,288% và tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 1,587%.

Tỉnh Điện Biên có nhiều nét đặc trưng: 

- Là tỉnh biên giới có cửa khẩu, có vị trí an ninh quốc phòng quan trọng.

- Là tỉnh có tiềm năm du lịch lớn, là đất địa linh, có lịch sử biểu tượng anh hùng của dân tộc Viêt Nam anh hùng, làm nên một Điện Biên chấn động địa cầu, viết nên một trang sử sàng ngời dân tộc Việt Nam. Hàng năm khách thăm quan du lịch trong và ngoài nước ngày một tăng.

- Là một tỉnh vùng sâu, cách Hà Nội gần 500km và còn rất nghèo, đời sống các dân tộc trong tỉnh còn nhiều khó khăn.

- Là tỉnh có quan hệ hợp tác với Lào và Trung Quốc rất sâu sắc.

Tỉnh Điện Biên đang trên đà phát triển, được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư, được Tỉnh ủy, UBND, HĐND đã đoàn kết nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng tỉnh ngày một vững mạnh về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng và làm tốt công tác đối ngoại.

2. Hiện trạng và yêu cầu đặt ra
2.1. Hiện trạng:

Điện Biên là tỉnh giàu tiềm năng du lịch, đặc biệt là lĩnh vực văn hoá - lịch sử. Nổi bật nhất là hệ thống di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ gồm: Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ - Mường Phăng; các cứ điểm Him Lam, Bản Kéo, Độc Lập; Các đồi A1, C1, D1, E1 và khu trung tâm tập đoàn cứ điểm của Pháp (Khu hầm Đờcát).

Quần thể di tích này là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá để phát triển du lịch không những của tỉnh Điện Biên, của Tây Bắc mà còn của cả nước.

Điện Biên còn có tiềm năng văn hóa phi vật thể, với 21 dân tộc anh em chung sống, mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng rất đa dạng, điển hình là dân tộc Thái, dân tộc H'Mông.

Bên cạnh đó Điện Biên có nhiều hang động, nguồn nước khoáng và hồ nước tạo thành nguồn tài nguyên du lịch thiên nhiên phong phú như: Rừng nguyên sinh Mường Nhé; các hang động tại Pa Thơm (Điện Biên), Thẩm Púa (Tuần Giáo); các suối khoáng nóng Hua Pe, U Va; các hồ Pa Khoang, Pe Luông, Huổi Phạ, ...

Với loại khí hậu nóng ẩm mưa nhiều ở nước ta thì việc lưu trữ thông tin dưới dạng giấy tờ đối với các văn bia, các bản đồ vẽ ghi, các sơ đồ vị trí, ảnh và hiện vật…sẽ bị thời gian làm bào mòn hoặc bị phá huỷ do các mối mọt và các rủi ro khác về mặt vật lý.

Với hệ thống lưu giữ hồ sơ, tài liệu của lượng di tích, danh thắng đồ sộ, rất quan trọng như hiện nay đã gây nhiều khó khăn trong các hoạt động quản lý, phát huy tác dụng, tổ chức đầu tư tôn tạo, đón khách tham quan cho đơn vị chủ quản. Đặc biệt khi xu thế và quá trình hợp tác quốc tế và liên kết toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, thì việc lưu giữ thông tin theo phương thức truyền thống sẽ khiến cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước sẽ gây tâm lý e ngại vì gặp nhiều khó khăn trong quá trình khai thác, tìm kiếm thông tin.

- Kết quả khảo sát: chi tiết kèm theo các biên bản khảo sát.
2.2. Sự cần thiết phải đầu tư:

Vấn đề được đặt ra cho các nhà lãnh đạo của tỉnh Điện Biên là làm sao để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa mang tính lịch sử của nhân loại? và có cách nào để quản lý những tư liệu quý báu về chiến dịch Điện Biên Phủ cho các thế hệ trẻ hiểu và có trách nhiệm hơn trong việc gìn giữ và phát triển những di tích lịch sử truyền thống của dân tộc. 

 Để bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử của tỉnh Điện Biên cũng như đẩy mạnh xây dựng công tác đào tạo, giáo dục nhận thức của người dân về niềm tự hào dân tộc. Tỉnh Điện Biên cần xây dựng một phòng trình chiếu phần mềm 3D sử dụng các công nghệ thiết bị hiện đại. Đây sẽ là nơi lưu giữ những tư liệu quý báu về chiến dịch Điện Biên Phủ, giúp các nhà quản lý dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc quản lý các di tích lịch sử, nâng cao trình độ tin học hóa cho cán bộ chuyên môn trong việc điều hành, tác nghiệp. Trung tâm trình chiếu 3D sẽ mở ra nhiều hướng phát triển mới cho ngành du lịch, thu hút lượng khách tham quan trong và ngoài nước đến với cụm di tích của tỉnh Điện Biên cũng như của cả nước. Qua đó giới thiệu và quảng bá hình ảnh di tích Điện Biên Phủ một cách ấn tượng tới người Việt Nam nói riêng và du khách quốc tế nói chung qua cái nhìn đa phương.
 Là công trình Chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua đó khẳng định Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những chiến công chói lọi, mốc vàng trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta; là thắng lợi làm sáng ngời chân lý: một dân tộc đất không rộng, người không đông, kinh tế chậm phát triển, quân đội còn non trẻ, trang bị còn ít, nhưng biết đoàn kết chặt chẽ, có sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, biết vũ trang toàn dân, tiến hành chiến tranh nhân dân, được cả nước, bạn bè và nhân loại tiến bộ trên thế giới đồng tình, ủng hộ thì hoàn toàn có thể đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Chiến thắng Điện Biên Phủ thể hiện sức mạnh của cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, với nghệ thuật quân sự độc đáo, lòng quả cảm, trí thông minh sáng tạo của dân tộc, trở thành lá cờ đầu trong phong trào chống thực dân, giải phóng dân tộc, nâng tầm VN trên trường quốc tế; khẳng định sức mạnh vô địch của ý chí đoàn kết cả dân tộc VN.
2.3. Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng lại Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mô phỏng bằng Công nghệ 3 D nhằm đáp ứng yêu cầu giúp các nhà quản lý lập kế hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy tác dụng của các di tích lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, đồng thời quảng bá, phát triển ngành du lịch trong và ngoài nước.
Xây dựng được một hệ thống CSDL quản lý thông tin chi tiết về từng di tích và các chương trình ứng dụng cho phép cập nhật, khai thác, quản lý thông tin về các di tích, về qúa trình sửa chữa trùng tu, về tư liệu, phát huy tác dụng, về thư mục các công trình nghiên cứu,…liên quan đến di tích. Tài liệu, hồ sơ, ảnh,…liên quan đến các di tích và danh thắng của tỉnh Điện Biên, đặc biệt là khu di tích Điện Biên Phủ đã được chuyển vào và lưu giữ trong hệ thống máy tính.

3. Quy mô dự án

 Dự án được đầu tư và triển khai thành 2 giai đoạn như sau: 

* Giai đoạn 1: Mô phỏng các điểm, các cụm cứ điểm, sân bay, các di tích, các cổ vật, hiện vật... 
- Phía Pháp:

Hầm Đờ cát là cách gọi nôm na, vắn tắt của nhân dân ta để chỉ ra rằng đó là căn hầm của Bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm ĐBP, trong đó có viên tướng Tổng chỉ huy Đờ Cát. 
Sau khi những đơn vị lính dù tinh nhuệ của quân viễn chinh Pháp đổ bộ xuống lòng chảo ĐBP vào ngày 20 - 21/11/1953 hoàn thành. Cuộc hành binh mang tên Hải Ly tức “Chuột biển” đã được chuyển thành binh đoàn tác chiến Tây Bắc vào ngày 15/12/1953 gọi tắt là PC.Gô nô.

Tại căn hầm này, Đờ Cát đã tiếp đón khá long trọng nhiều quan chức cao cấp của Anh, Pháp, Mĩ và hàng chục nhà văn nhà báo của hãng báo phương Tây.

Cũng tại căn hầm này, vào 17h 30 phút ngày 7/5/1954 những mũi xung kích của tất cả các cánh quân của quân đội nhân dân Việt Nam đã quyết định số phận pháo đài được gọi là “Bất khả xâm phạm”. 

Theo hồi ức của một số cựu chiến binh từ hai phía: sở chỉ huy Gô Nô nằm giữa lòng đất, trung tâm lòng chảo ĐBP, ở vị trí thấp so với hướng tấn công của quân đội nhân dân Việt Nam. Mặc dù từ trên đồi cao ta nhìn thấy rõ ngay trong tầm mắt và tầm ống nhòm quan sát. Nhưng không dễ gì mà ta tấn công vào được, nếu như Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bộ chỉ huy chiến dịch không sáng suốt thay đổi từ phương án “Đánh nhanh thắng nhanh” sang phương án “Đánh chắc tiến chắc”, lần lượt bóc từng lớp vỏ cứng của tập đoàn mới kết thúc được chiến dịch.

Hầm Đờ Cát là cơ quan đầu não là “Trái tim”, “Linh hồn” của toàn bộ tập đoàn quân sự khổng lồ mà các tướng tá Pháp, Mỹ rất tự hào coi đây là một pháo đài mạnh nhất chưa từng có ở Đông Dương. Nó là biểu tượng sức mạnh quân sự và chiến thắng của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, nên được chính phủ Anh - Pháp - Mỹ ưu tiên cả vật chất và tinh thần.

Cơ quan Tổng hành dinh này được đặt ở vị trí trung tâm và ưu tiên những vật liệu xây dựng vững chắc, đủ khả năng chống chọi các loại hoả lực của đối phương, ngoài ra còn được bảo vệ bằng tất các vũ khí hiện đại, phương tiện kỹ thuật tiên tiến nhất lúc bấy giờ.
Hầm Đờ Cát nằm trong một căn hầm lợp mái tôn thép uốn sóng trên phủ nhiều thân cây và bao tải cát. Dưới lớp tôn là những tấm ghi và những phiến gỗ do quân Pháp dỡ nhà phá bản dân mang về. Xung quanh hầm và tường ngăn cách là dẫy thùng phuy đổ đầy đất. Xung quanh sở chỉ huy là những dẫy ăng ten điện đài dầy đặc. Bên ngoài có nhiều lớp hàng rào dây kẽm gai và bãi mìn bao bọc thành một “Trận đồ bát quái”, đi vào phải có người dẫn đường ngoằn ngèo qua các bãi mìn và các ụ súng bắn thẳng. Chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào sở chỉ huy hình chữ chi, nhằm hạn chế gây sát thương. Một hệ thống hoả lực trong boong ke lúc nào cũng sẵn sằng nhả đạn vào con đường rộng chừng một mét bất cứ lúc nào.

Bốn hướng có bốn chiếc xe tăng luôn di động túc trực xung quanh như bốn chiếc lô cốt và một trận địa pháo dàn đội hình hàng ngang ở phía Tây để bảo vệ Sở chỉ huy.

Bao bọc xung quanh sở chỉ huy là bốn cụm cứ điểm, bố trí phòng vệ hết sức nghiêm ngặt:

- Phía Đông: Cụm Đôminích (E1, E2, D1, D2, D3), Êlian (C1, C2, A1, A2, A3...).

-  Phía Tây: Cụm Côlôđin.

-  Phía Tây Bắc: Cụm Huyghét (105, 106, 206,311a, 311b), Anmaghi (Bản Kéo), Gabrien (Độc Lập).

-  Phía Nam: Cụm Isabenla (Hồng Cúm).
- Sân bay

[image: image1.emf]
Đó là những lớp áo giáp, cánh cửa thép, chìa khoá, thiên thần gác cửa mà quân Pháp đề cao trong ngôn từ thực dân để bảo vệ Sổ chỉ huy.

Hầm Đờ Cát nằm trong cụm ÊPécvia (Chim cắt) và còn được đặt tên là Ju nông - Tên của vợ một vị thần trong thần thoại Hy Lạp (Nữ thần của tình yêu).
Phía Việt Nam: 

Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

Di tích Mường Phăng một số hạng mục tiêu biểu gồm: Trạm gác bảo vệ, cơ quan Thông tin, bia di tích, nhà tác chiến, nhà Hội trường, bếp Hoàng Cầm, đường hầm xuyên sơn, lán làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lán tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, lán các sỹ quan liên lạc, lán và đường hầm cơ quan cố vấn Trung Quốc, lán và đường hầm của cơ quan  chính trị. Tại một số ngôi lán và đường hầm có trưng bầy một số hiện vật, manơcanh các chiến sỹ, nhằm tái hiện sinh động những năm tháng lịch sử hoạt động của cơ quan đầu não chiến dịch đã chỉ đạo chiến dịch ở nơi đây.

Đường kéo pháo, vận chuyển lương thực, thực phẩm…
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	Xây dựng mô hình 3D các điểm di tích lịch sử , bao gồm :

	Quang cảnh toàn bộ chiến trường Điện Biên Phủ ở dưới dạng một mô hình 3D trên máy tính (kiểu như mô hình đang có tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam), trên đó có các đánh dấu và mô tả về các cụm cứ điểm. Mức độ chi tiết chỉ dừng lại ở cấp mô hình địa hình(không chi tiết đến lô cốt, vật thể….)

	Làm một đoạn phim quay trên bản đồ này, để giới thiệu về tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, bao gồm những cứ điểm nào, mỗi cứ điểm có đặc điểm gì, quân số…

	Xây dựng mô hình 3D một số điểm di tích quan trọng

	 Sở chỉ huy chiến dịch Mường Phăng (Chi tiết đến mức nội thất)

	Khu vực Hầm Đờ cát, chi tiết bên ngoài cận cảnh và cả nội thất

	Khu vực đồi Him Lam- chi tiết đến cấp lô cốt và hào chiến đấu

	Khu vực đồi Độc Lập - chi tiết đến cấp lô cốt và hào chiến đấu

	Khu vực Đồi A1- chi tiết đến cấp lô cốt và hào chiến đấu

	Khu vực sân bay Mường Thanh – Chỉ chi tiết 

	Khu vực sân bay Hồng Cúm

	Mỗi khu vực trên được giới thiệu bằng một đoạn video mà camera di chuyển từ từ bao quát đến một vài chi tiết
(Khoảng 3 phút cho mỗi khu vực – Tổng 21 phút)

	3 đoạn phim ngắn (30s) tái hiện cảnh kéo pháo, vận chuyển lương thực, vận tải. 1,5 phút

	2 đoạn phim một phút cảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp họp với Bác Hồ,
 họp với Bộ chỉ Huy mặt trận


* Giai đoạn 2: Mô phỏng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ bằng Công nghệ 3 D: Từ 13/3-7/5/1954
Có bổ sung hình ảnh: tượng trưng của Điện Biên Phủ xưa và nay: Tượng đài Điện Biên Phủ, văn hóa lịch sử....

Mua sắm trang thiết bị trình chiếu, chuyển giao công nghệ.
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Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong 55 ngày đêm và được chia thành 3 đợt.

Đợt 1: Tiêu diệt định tại phân khu Bắc.

Đợt 2: Tiêu diệt địch tại phân khu Trung tâm.

Đợt 3: Tiêu diệt địch tại phân khu Hồng Cúm. 24h ngày 7/5/1954 chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng (Giới thiệu bản đồ).

Đợt tiến công thứ nhất từ ngày 13-17/3/1954. Nhiệm vụ đợt này là tiêu diệt các vị trí vòng ngoài của địch, ở phía Bắc và Đông Bắc gồm  Him Lam, Độc lập và Bản Kéo (Giới thiệu bản đồ).

Đúng 17h ngày 13/3/1954, đại đội lựu pháo 806 bắn những quả đạn đầu tiên vào trung tâm đề kháng Him Lam mở màn cho chiến dịch.

17h ngày 30/3/1954 đợt tấn công thứ 2 bắt đầu và kéo dài 30 ngày đêm  ác liệt (30/3 - 30/4/1954).

Nhiệm vụ đợt tấn công này là đánh chiếm các ngọn đồi phía đông, đánh chiếm sân bay triệt đường tiếp tế và tiếp viện, thu hẹp phạm vi chiếm đóng và vùng trời của phân khu Trung tâm.

Đợt tấn công cuối cùng bắt đầu vào đêm 1/5/1954. Nhiệm vụ đợt chiến đấu này được xác định cụ thể là: Đánh chiếm và tiêu diệt các cứ điểm còn lại của địch, uy hiếp tung thâm chớp thời cơ tiến hành tổng công kích.
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Xây dựng mô phỏng 3D chiến dịch Điện Biên Phủ
	Một đoạn phim mô tả tổng thể trình tự toàn bộ tiến trình chiến địch điện phủ
 (theo kiểu mô hình sơ đồ, cũng trên nền mô hình 3D) 5 – 10 phút

	Một đoạn ngắn phim tái hiện cảnh Pháp đổ bộ 30s

	Một đoạn phim tái hiện cận cảnh một những cảnh chiến đấu ở những cứ điểm đặc biệt,bao gồm các phân cảnh chính 30s

	Cảnh quân ta bắn pháo 30s

	Cảnh áo lên tấn công lên Độc Lập 30s

	Cảnh chiến đấu rát ở Him Lam 30s

	Cảnh Phan Đình Giót hi sinh 30s

	Cảnh chiến đấu ác Liệt trên C1, A1 1 phút

	Cảnh quân ta băng qua cầu Mường Thanh 30s

	Cảnh địch ra hàng, quân ta tràn khắp và cắm cờ trên nóc hầm Đờ Cát 2 phút


Một số hình ảnh quan trọng khác của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ… 5 - 10 phút

(Tổng thời gian cả hai giai đoạn khoảng 1 giờ)

CHƯƠNG III
LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1. Phân tích và lựa chọn công nghệ. 

1.1. Yêu cầu lựa chọn công nghệ mô phỏng chiến dịch Lịch sử Điện Biên Phủ bằng công nghệ 3D.

Ngày nay, khi đất nước đang trong công cuộc chuyển mình để xây dựng một nền kinh tế vững chắc định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, các vấn đề về văn hóa – giáo dục cũng được Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Với truyền thống lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm cho tới nay những đức tính quý báu đó đã ăn sâu vào trong tâm thảm của người dân Việt Nam. Chính vì thế, Nhà nước hiện đang rất quan tâm, chú trọng tới việc duy trì và phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử của dân tộc bằng cách xây dựng, phục hưng, tôn tạo lại các di sản, hiện vật, công trình văn hóa hay việc tái hiện lại các sự kiện lịch sử trước đây. Giai đoạn từ năm 1945 - 1954 là cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ của quân và dân ta, tiêu biểu là “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”. Hiện nay, việc khôi phục lại cuộc chiến đấu cam go, ác liệt và phi thường của nước ta nhằm quảng bá giá trị lịch sử, giá trị truyền thống văn hóa dân tộc cho người dân trong nước và thế giới là điều hết sức cần thiết. Vấn đề đặt ra là để thực hiện được việc phục dựng lại một cuộc chiến đấu oanh liệt như chiến trường Điện Biên năm xưa nhưng trong bối cảnh hòa bình hiện nay thực sự là việc khó khăn. Do đó, cần phải triển khai xây dựng một đội ngũ sản xuất phim chuyên nghiệp để có thể tạo dựng lại một cuộc chiến có tính chất lịch sử vĩ đại làm chấn động địa cầu này. Theo sự phát triển của công nghệ làm phim cho thấy một số phương pháp sản xuất phim cơ bản gồm:
1.1.1. Phương pháp làm phim truyền thống (phim 2D)

Khái niệm về phim 2D

Phim truyền thống hay còn gọi là phim 2D được dựng lên nhờ sử dụng máy quay phim để ghi lại những hình ảnh, sự vật, sự việc, hiện tượng đang diễn ra tại tại thời điểm máy quay hoạt động và bối cảnh của phim là bối cảnh thật hoặc được con người dựng lên theo cách thức thủ công.
Trình chiếu phim 2D

Việc trình chiếu phim truyền thống sử dụng hệ thống máy chiếu phim nhựa, từ hoặc gần đây là dữ liệu số (mp4, avi, mov,…)

Lợi thế của việc sản xuất phim 2D

Do việc quay phim truyền thống là quay thật, nên nó đảm bảo tính chân thực về hình ảnh đã được quay.

Chi phí thực hiện không cao.

Hạn chế khi sản xuất phim 2D

Không phục dựng được các hiện vật hoặc các bối cảnh chiến tranh (đặc biệt là các di sản kiến trúc, hiện vật chiến đấu,…) đã mất đi do tác động của thời gian và các tác động sinh – lý – hóa.

Hình ảnh 2D thiếu sinh động, đặc biệt chưa tác động mạnh lên giác quan của con người để mang lại cảm giác sống động và chân thực nhất khi xem phim.

Việc dựng bối cảnh trường quayđể quay phim thường mất nhiều thời gian, công sức và không tái sử dụng được đặc biệt là đối với những không gian đã bị mất đi thì khó có thể tái hiện một cách chính xác. Nhiều cảnh quay có thể gây nguy hiểm cho diễn viên hoặc các cảnh cháy nổ có thể ảnh hưởng tới môi trường mà chưa thực sự mang lại hiệu quả cao.

1.1.2.Phương pháp làm phim bằng công nghệ 3D

Khái niệm phim 3D

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ 3D vào quá trình sản xuất phim đang trở nên rất phổ biến được xem như là cuộc cách mạng của nghệ thuật thứ bảy.

Sản xuất phim bằng công nghệ đồ họa 3D

Việc sản xuất phim bằng công nghệ đồ họa 3D thực chất là việc sử dụng các phần mềm đồ họa 3D để dựng và mô phỏng các không gian kiến trúc, các sự vật, hiện tượng nhằm tạo nên một bối cảnh trường quay sống động như thật. 

Trình chiếu 3D

Công nghệ trình chiếu 3D đang được áp dụng khá phổ biến trong lĩnh vực điện ảnh, bằng cách sử dụng các máy quay 3D đặc biệt (thường có 2 ống kính song song) để cho người xem tận hưởng hình ảnh không gian 3 chiều. Hầu hết việc trình chiếu 3D ngoài sử dụng loại máy chiếu , camera đặc biệt, còn yêu cầu người xem phải đeo các loại kính đặc biệt để sử dụng khi xem phim 3D nhằm đảm bảo cho các hình ảnh rời được chiếu trên từng mắt.

Lợi thế khi áp dụng công nghệ 3D vào sản xuất phim

Công nghệ 3D tạo ra một bước ngoặt rất lớn khi mô phỏng và tái hiện lại một cách chính xác và chân thực nhất các không gian kiến trúc, các hiện vật hay bối cảnh mà đã bị mất đi hoặc hao mòn không còn được như cũ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với việc sản xuất các bộ phim về lịch sử, hoặc tôn tạo lại các giá trị văn hóa. Bởi chỉ có sử dụng công nghệ đồ họa 3D mới có thể phục dựng lại được những công trình cổ, cảnh quan, con người, hiện vật và phản ánh đúng được lối sống, sinh hoạt, quá trình đấu tranh,… của người xưa. 

Hoặc việc tạo nên một bối cảnh hiện thực hóa một không gian mới có tính tương lai chưa hề có trong thực tế từ những ý tưởng hoặc các tài liệu giấy tờ (phương pháp này thường khá phổ biến khi áp dụng cho các thể loại phim viễn tưởng hoặc phim về kiến trúc). Đây là lợi thế ưu việt chỉ có khi sử dụng công nghệ 3D để sản xuất phim so với cách sản xuất phim truyền thống.

Sử dụng công nghệ 3D để mô phỏng trường quay và kỹ xảo điện ảnh tạo điều kiện cho việc quay phim có thể tùy ý đặt các góc camera ở các góc độ khác nhau, hoặc tạo ra các hiệu ứng cháy nổ, động đất, sóng thần mà việc quay phim truyền thống rất khó để thực hiện được hoặc thực hiện được thường mất nhiều công sức, chi phí mà có thể gây nguy hiểm cho diễn viên cũng như ekip làm phim. Ví dụ như: các cảnh quay đòi hỏi phải đặt camera từ góc cao, tái hiện lại các cảnh cháy, nổ, bom đạn, các cảnh hành động hoặc các hiện tượng thiên nhiên thì việc tạo một trường quay là hoàn toàn rất khó đối với việc sản xuất phim truyền thống.

Sự kết hợp giữa sản xuất phim bằng công nghệ 3D với công nghệ trình chiếu phim 3D được xem như là một bước đột phá lớn trong lĩnh làm phim với hình ảnh sống động, chân thực nhất và cảm giác xem phim đầy mới lạ. Tạo nên một sự tương tác lớn giữa người xem với bộ phim, người xem sẽ cảm giác giống như được sống trong bối cảnh của bộ phim, kích thích được các giác quan và tăng sự thích thú, khám phá cho người xem.

Thông thường các bối cảnh dựng lên khi làm phim truyền thống thường không thể tái sử dụng được cho những lần quay sau. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ 3D sẽ thuận tiện cho việc lưu trữ các khung cảnh trường quay để có thể sử dụng lại trong quá trình sản xuất phim lần sau, từ đó mà giảm được thiểu chi phí phát sinh để tạo lập cảnh quay.

1.1.3.Phương pháp làm phim bằng công nghệ 4D

Khái niệm

Sản xuất phim bằng công nghệ 4D

Phim 4D là khái niệm mô tả hệ thống giải trí kết hợp đồng bộ giữa phim 3D và những hiệu ứng kỹ thuật (vật lý) trong phòng chiếu phim để tác động lên chính các giác quan của người xem. Vậy, việc sản xuất phim 4D thực chất là việc sản xuất phim bằng công nghệ 3D kết hợp với các tác động bên ngoài trực tiếp tới giác quan của người xem khi trong phim xuất hiện các cảnh về mưa, gió, hương thơm, ánh sáng,chuyển động,…bằng các thiết bị kỹ thuật chuyên dụng.

Trình chiếu phim 4D

Phim 4D được trình chiếu trong phòng chiếu phim được lắp đặt nhiều thiết bị chuyên dụng để tạo ra các hiệu ứng, tác động vật lý vào giác quan người xem kết hợp với việc đeo kính và trình chiếu phim 3D thông thường.

Những lợi thế và hạn chế khi sử dụng công nghệ 4D

Phim 4D mang đến cho người xem một sự trải nghiệm chân thực nhất, do có sự hỗ trợ của các thiết bị phòng chiếu chuyên biệt tạo ra các tác động vật lý trực tiếp lên người xem. Tuy nhiên, việc sản xuất phim 4D cũng thực chất là sử dụng công nghệ 3D để tạo nên các trường quay và hình ảnh 3D, sự khác nhau chủ yếu là ở các tác động tại phòng chiếu phim. Để xây dựng một phòng chiếu 4D thì đòi hỏi rất nhiều chi phí các thiết bị kỹ thuật chuyên biệt và tiên tiến trên thế giới. Mặt khác, các thiết bị này thường khan hiếm trên thị trường, nên khi xảy ra sự cố thường rất khó bảo trì hoặc thay thế linh kiện. 

1.1.4.Kết luận

Thông qua việc phân tích quá trình sản xuất và trình chiếu phim có thể thấy rằng việc sản xuất phim truyền thống để tái hiện lại “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ” gặp nhiều vấn đề khó khăn trong việc dựng trường quay để tái hiện lại đúng các diễn biến bối cảnh lịch sử. Do đó, để đảm bảo tạo dựng được các khung cảnh chiến đấu ác liệt mà chân thực nhất thì việc áp dụng công nghệ làm phim 3D là giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất. Việc sử dụng công nghệ 4D sẽ quá tốn kém để thiết lập phòng quay và các thiết bị chuyên dụng, mà thực chất đối với phim chiến tranh lịch sử thì các tác động vật lý trực tiếp lên các giác quan con người rất khó và có thể không cần thiết như: khói, bụi, rung chuyển, ánh sáng,…Nên chỉ cần sử dụng công nghệ 3D kết hợp với các hiệu ứng kỷ xảo điện ảnh đã tạo nên những hình ảnh có chiều sâu và sống động nhất mà hoàn toàn có thể thực hiện được bằng chính nguồn nhân lực trong nước, khi các doanh nghiệp về công nghệ 3D Việt Nam hiện nay đã có những bước tiếp cận đột phá với công nghệ 3 chiều này. 

Tóm lại, việc tái hiện lại cuộc chiến Điện Biên Phủ vừa đảm bảo mô phỏng đúng các không gian kiến trúc về các hiện vật và mô tả chân thực đời sống chiến đấu của quân và dân ta lúc bấy giờ thì giải pháp tối ưu nhất là sản xuất phim bằng công nghệ 3D. Sử dụng công nghệ 3D trong việc làm phim vừa khắc phục được các hạn chế của phương pháp làm phim truyền thống, lại vừa cắt giảm được chi phí đáng kể nếu sử dung công nghệ 4D mà thực ra không cần thiết.

1.2. Yêu cầu hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm. 

Hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) về di tích được thiết kế theo hệ thống mở (cho phép nâng cấp, mở rộng nhiều tính năng phù hợp với sự thay đổi của công nghệ sau này) và theo các chuẩn về công nghệ mới nhất hiện nay, chia sẻ được thông tin với nhiều người sử dụng ở các mức độ khác nhau… 
Xây dựng hệ thống bảo mật, người dùng được cung cấp Tên truy nhập và Mật khẩu mới được quyền truy nhập các chức năng trong hệ thống. Với quyền hạn được phân người dùng.

Phần mềm dựa trên nền tảng mở.

Chuẩn dữ liệu đầu vào 2D, 3D theo chuẩn mở 
Phân cấp quản lý/khai thác, chỉ những ai có quyền mới được cập nhật cơ sở dữ liệu.

Phân cấp bảo mật đối với tài nguyên, xác định ai có quyền hay không có quyền truy cập đối với từng loại tài nguyên.

Dữ liệu được sao lưu thường xuyên

Chống sét cho nguồn điện, đường tín hiệu

Dùng UPS để tránh mất điện đột ngột

Tìm kiếm theo mục

Tìm kiếm nâng cao

Ghép file

Tách file
Hệ quản trị dữ liệu: Lựa chọn hệ quản trị CSDL phổ biến, dễ sử dụng và cài đặt như MS-SQL,… đáp ứng được các yêu cầu:
- Tính bảo mật cao

- Ổn định cao về mô hình phát triển

- Tốc độ phát triển CSDL tăng nhanh

- Lưu lượng truy nhập tăng nhanh.
1.2.1.Trang Thông tin điện tử giới thiệu về Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ: 

-Đảm bảo tính hiện đại: Trang thông tin điện tử phải được xây dựng trên cơ sở một nền công nghệ thông tin hiện đại, phải lựa chọn trên cơ sở các giải pháp công nghệ tiên tiến, phù hợp với sự phát triển công nghệ thông tin trên thế giới đồng thời phù hợp với năng lực, trình độ tin học của đội ngũ cán bộ hiện có.

-Đảm bảo tính động về thông tin: Trang thông tin điện tử phải được thiết kế động, theo đó toàn bộ các đối tượng thông tin được hiển thị trên Trang thông tin điện tử sẽ được lưu trữ và quản lý trong một cơ sở dữ liệu. 

-Đảm bảo tính thân thiện với người dùng, tiện lợi, dễ sử dụng: Trang thông tin điện tử cơ quan phải được thiết kế khoa học, dễ sử dụng theo nguyên tắc: “Tối thiểu về thao tác, tối đa về thông tin nhận được”.

-Đảm bảo tính mỹ thuật: Giao diện và bố cục của Trang thông tin điện tử phải được thiết kế trang nhã, bắt mắt, màu sắc hài hòa, phản ánh đúng lĩnh vực hoạt động của huyện. 

-Là hệ thống có cấu trúc mở: Có thể bổ sung thêm chức năng để đáp ứng những yêu cầu mới mà không xây dựng lại hệ thống.

-Cho phép cập nhật và quản trị từ xa: Trang thông tin điện tử phải được thiết kế dựa trên nguyên tắc “mọi lúc, mọi nơi”. Người quản trị Trang thông tin điện tử có thể dễ dàng thay đổi nội dung mọi lúc, mọi nơi với một điều kiện là có kết nối Internet.

-Đảm bảo tính ổn định, bảo mật: Trang thông tin điện tử phải được xây dựng trên một nền kỹ thuật tốt, đảm bảo về mặt tốc độ và tính ổn định khi hoạt động, có cơ chế bảo mật và lưu trữ thông tin an toàn, tránh bị các hacker tấn công.

1.2.2 . Phần mềm Mapinfo:
Mapinfo là một công cụ hữu hiệu để tạo ra  và quản lý một CSDL địa lý. Sử dụng công cụ  Mapinfo có thể xây dựngmột hệ thống  bản đồ số hoá  phục vụ cho mục đích nghiên cứu  khoa học và sản xuất của các tổ chức kinh tế, xã hội của các nghành và địa phương. Ngoài ra Mapinfo còn là một phần mềm tương đối  gọn nhẹ và dễ sử dụng.
Những đặc điểm  chính của Mapinfo gồm:

Chạy trên hệ điều hành Wndow

Hỗ trợ các thiết bị : máy quét , chuột, các máy vẽ.

Hệ quản trị CSDL: Dbase, CSDL bên trong.

Cấu trúc dữ liệu: Nor-topological Vector, dữ liệu thuộc tính, bảng biểu.

Đơn giản, dễ sử dụng

Khả năng tạo lập bản đồ chuyên đề phong phú.

Khả năng giãn trang in bài in ấn thuận lợi.

Khả năng giao tiếp với các phần mềm GIS khá tốt

Cấu trúc format file mở hỗ trợ cho việc phát triển các ứng dụng chuyên sâu.

Cho đến thời điểm này Mapinfo đã phát triển bản đồ 6.5
2. Phân tích thời gian khai thác hiệu quả (khấu hao) của hệ thống được đầu tư.
Thời gian bảo hành của thiết bị là 1 năm trong điều kiện vận hành tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng. 
Thời hạn sử dụng của thiết bị không nhỏ hơn 10 năm trong điều kiện thực hiện đúng quy trình bảo dưỡng kỹ thuật và công tác sửa chữa theo hướng dẫn sử dụng. 
3. Các hạng mục đầu tư

3.1. Về Trang bị:  

Hệ thống thiết bị mua trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài

- Đầu tư mua sắm 03 bộ máy tính cấu hình cao Dell Precision hoặc tương đương, 02 máy chủ Dell Precision T7500 hoặc tương đương, máy tính xách tay, máy tính để bàn, lưu điện.
- Mua sắm 03 máy chiếu chuẩn 3D với cường độ chiếu sáng lớn. 
- Máy quay phim 3D Sony hoặc tương đương, Tivi 3D, đầu đĩa DVD; Máy phát điện
- Hệ thống âm thanh

- Điều hòa, Hệ thống tường lửa; Thiết bị lưu trữ, Nội thất (bàn, ghế, tủ, giá, trang trí…)…
- Kính 3D, Ghế phòng chiếu, Bộ bàn ghế máy tính
- Triển khai, lắp đặt hệ thống mạng internet (modem, switch…) 

3.2. Về phòng trình chiếu: Xây dựng một trung tâm trình chiếu 3D với thiết bị và quy mô theo tiêu chuẩn nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của chiến dịch Điện Biên Phủ và 01 điểm xem phim 3D tại Điểm di tích Mường phăng.
Với màn 200" (4m2x2m4), kích thước phòng tối thiểulà 5m x 8m, cao 3m3. Kích thước nên làml à 6m x 12m, cao 3m5. Ngồiđượckhoảng 50-50 người.
3.3. Về làm chủ và phát triển phần mềm
Xây dựng các phần mềm Mô phỏng trình chiếu 3D phục vụ công tác nghiên cứu và quảng bá hình ảnh của khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ.

Tăng cường kết nối, trao đổi dữ liệu với tỉnh, các sở ban ngành, các đơn vị cơ sở, thực hiện tốt các yêu cầu về khai thác dữ liệu phục vụ công tác định hướng, quy hoạch, phát triển của tỉnh.


Hiệu chỉnh giao diện, phát triển các chức năng mới khi có nhiệm vụ đặt ra

3.4. Điều kiện hoạt động thiết bị.

Nguồn điện: 230V/50 Hz max. 3,15 A max. 725 VA

Các thông số khí hậu: 

Nhiệt độ sử dụng: 5 ° C đến 45 ° C

Độ ẩm: tối đa. 80%

Bụi: Hệ thống phải có hệ thống lọc bụi.

4. Bảo trì và đào tạo chuyển giao hệ thống
4.1. Bảo hành
- Thời gian bảo hành: Toàn bộ hệ thống được bảo hành 12 tháng kể từ ngày hoàn tất thủ tục nghiệm thu và bàn giao hệ thống.

- Nhân lực và phương tiện bảo hành: Luôn bố trí cán bộ thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống và kiểm tra định kỳ 3 tháng một lần nhằm ngăn ngừa các sự cố có thể xảy ra. 

- Có đầy đủ các vật tư dự phòng cần thiết trong kho sẵn sàng khắc phục mọi sự cố trong vòng 48 giờ.

4.2. Bảo trì

- Sau khi hết thời hạn bảo hành, nhà cung cấp có thể cung cấp dịch vụ bảo trì hàng năm cho suốt quá trình khai thác hệ thống.


- Các nội dung của dịch vụ bảo trì gồm có:

+ Bảo trì phòng ngừa: Kỹ thuật viên sẽ đến kiểm tra, thực hiện các công việc bảo dưỡng định kỳ nhằm ngăn chặn các sự cố có thể xảy ra, nâng cao tuổi thọ thiết bị. 

+ Khắc phục sự cố khẩn cấp: Mọi sự cố của hệ thống sẽ được khắc phục trong vòng không quá 48 giờ. 

+ Chi phí bảo trì sau bảo hành: Chi phí thấp.
Bảo hành bảo trì hệ thống trong 1 năm. Bảo trì 6 năm.

4.3. Vật tư thay thế
- Cam kết cung cấp các vật tư dự phòng, nâng cấp và các dịch vụ kỹ thuật với giá ưu đãi trong vòng 05 năm, sau khi đã hết thời hạn bảo hành.

- Các vật tư dự phòng cũng được dữ trữ với số lượng cần thiết đảm bảo cho hoạt động của các hệ thống đang khai thác không bị ngưng trễ, gián đoạn trong trường hợp có sự cố đối với thiết bị.
4.4. Đào tạo
Trong quá trình lắp đặt, Nhà thầu sẽ tiến hành đào tạo cho các cán bộ kỹ thuật với nối dung dự kiến như sau:


Đào tạo cho người quản trị hệ thống

Nội dung đào tạo

Chương trình đào tạo chuyên sâu cho cán bộ kỹ thuật quản trị hệ thống sẽ bao gồm các nội dung chính như sau:

- Cấu trúc, nguyên lý vận hành hệ thống và các thiết bị liên quan: Hiểu rõ cấu trúc hệ thống. chức năng của từng thành phần trong hệ thống, các nguyên lí hoạt động, thay thế khi có sự cố xảy ra.

- Các thao tác bảo dưỡng, kiểm tra vận hành thiết bị, quản lý, sao lưu dữ liệu: Phân tích các tham số của hệ thống, phát hiện sơm các sự cố có thể xảy ra, lên phương án khắc phục kịp thời. 

- Khắc phục các sự cố thường gặp

- Các nội dung lý thuyết được xen kẽ với thực hành trên thiết bị thực. Sau khoá học, các học viên sẽ có khả năng khai thác, quản lý bảo dưỡng hệ thống thành thạo.
CHƯƠNG IV
HỆ THỐNG BẢO MẬT VÀ PHỤC HỒI, SAO LƯU DỮ LIỆU

1. Hệ thống bảo mật 

Trang bị hạ tầng bảo mật mạng: Các hiểm họa trên máy tính và mạng máy tính ngày nay rất nguy hiểm, có thể phá hủy, lấy cắp các thông tin dữ liệu, làm hỏng các hệ thống phần mềm, dịch vụ, …

 Do vậy cần phải có giải pháp bảo vệ máy tính, mạng và các hệ thống dịch vụ. 

 Firewall để thiết lập và kiểm soát các chính sách truy nhập mạng, ngăn ngừa các cuộc tấn công, các truy nhập trái phép, đánh cắp dữ liệu. Đặc biệt là khi mạng có kết nối với Internet.

2. Thiết bị phục hồi, sao lưu dữ liệu

Khi một file trên hệ thống bị xóa nhầm hay một ổ cứng bị hỏng, cách duy nhất và nhanh nhất để lấy lại dữ liệu và phục hồi từ dữ liệu sao lưu.

Khi hệ thống bị xâm nhập, nhiễm virus hoặc các phần mềm nguy hiểm khác tuy có thể khắc phục nhưng không có giải pháp nào đảm bảo hệ thống chạy tin cậy và ổn định như khi chưa bị tấn công. Các file hệ thống bị thay đổi do virus hoặc bị hỏng (corrupt) có thể làm cho hệ thống không thể khởi động. 

          Dùng đĩa recover hệ điều hành có thể dẫn tới việc phải cài lại nhiều ứng dụng và hệ thống không hoạt động như mong muốn. Các file cấu hình của ứng dụng bị thay đổi có thể dẫn tới việc phải cài đặt và cấu hình lại các ứng dụng. Các file dữ liệu hoặc file database bị thay đổi khả năng không thể khôi phục được file và mất dữ liệu.

Giải pháp tốt nhất khi bị tấn công là khôi phục lại nguyên trạng hệ thống khi chưa bị tấn công và tiến hành vá lỗi, khắc phục các điểm yếu.

Trong hệ điều hành Windows, Linux,... đã có sẵn một số công cụ sao lưu và khôi phục, tuy nhiên các hệ thống này không đủ mạnh, cụ thể như sau:

· Thời gian sao lưu và khôi phục dữ liệu kéo dài.

· Không hỗ trợ sao lưu các cơ sở dữ liệu hoặc các dịch vụ đang hoạt động.

· Việc khôi phục dữ liệu đôi khi cần đi đôi với việc cài lại toàn bộ hệ điều hành và các ứng dụng có liên quan.

Dùng giải pháp NAS (Network Attached Storage) khắc phục nhược điểm trên, thời gian khôi phục hệ thống được tính bằng phút, chứ không phải bằng giờ. Có thể nêu ra một số tính năng như sau:

Là giải pháp backup dữ liệu thông qua địa chỉ IP. Giải pháp này dễ dàng thực hiện việc chia sẻ dữ liệu cùng các ứng dụng trên mạng nội bộ.

Lợi ích khi sử dụng NAS:

+  Dễ quản lý thiết bị do mỗi thiết bị NAS sẽ được gán một số IP cố định.

+  Tùy theo thiết bị có thể lưu trữ mà không cần máy chủ quản lý.

+   Dễ nâng cấp về dung lượng.

Bất lợi :

+   Dễ gây nghẽn băng thông trong mạng nội bộ (làm nghẽn mạng)

+NAS (Network Attached Storage)- Giải pháp lưu trữ thông qua các thiết bị hoạt động độc lập trên mạng LANCó khả năng sao lưu tập trung.

+Hỗ trợ hệ điều hành Windows, Linux.
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3. Vận hành hệ thống và an toàn phòng chống cháy nổ

Hiện nay, việc phòng cháy nổ là một công việc hết sức quan trọng ở mọi nơi và của mọi người. Do đó, để bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ khi sử dụng vận hành hệ thống chúng ta cần lưu ý: 

- Kết hợp với các hệ thống chống sét tại các tòa nhà, thiết kế cho phù hợp

- Lắp đặt thiết bị chống sét đối với mạng LAN

- Đảm bảo thiết bị phòng chống cháy nổ đối với Phòng máy chủ và toàn bộ hệ thống.

- Không dùng dây trần (không vỏ), nên dùng dây điện có chất lượng cao về cách điện, cách nhiệt. Nên luồn dây trong những ống luồn chuyên dụng cho có khả năng chống cháy cao.

- Không nên sử dụng thiết bị vượt công suất của dây

- Tắt thiết bị trước khi ra khỏi phòng làm việc

Đào tạo cán bộ chuyên trách để vận hành, tiếp nhận triển khai hệ thống

CHƯƠNG V
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN
1. Các căn cứ để tính toán tổng mức đầu tư
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 03/6/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;


Thông tư Số 19/2011/TT-BTC, ngày 14/24/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán Đề án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Về việc lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;
Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ xây dựng Về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
Thông tư số 110/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ;

2. Nguồn vốn
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
3. Tổng mức đầu tư : 14,984,400,000 VNĐ
(Mười bốn tỷ, chín trăm tmá mươi bốn triệu, bốn trăm ngàn đồng)
	TỔNG DỰ TOÁN KINH PHÍ TRIỂN KHAI DỰ ÁN MÔ PHỎNG

	CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐBP BẰNG CÔNG NGHỆ 3D

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	STT
	HẠNG MỤC
	KÝ HIỆU
	DIỄN GIẢI
	THÀNH TIỀN

	I
	CHI PHÍ MUA SẮM THIẾT BỊ
	 
	GTBtt
	11,390,025,000

	1
	Chi phí mua sắm (phần cứng + phần mềm +làm phim)
	 
	Gms
	11,342,125,000

	2
	Chi phí đào tạo, chuyển giao
	 
	Gdt
	47,900,000

	II
	CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN
	QL
	GTBttx1,803%
	242,038,031

	III
	CHI PHÍ TƯ VẪN XÂY DỰNG
	TV
	 
	584,677,436

	 
	Chi phí khảo sát
	 
	Thực tế
	212,793,120

	 
	Lập báo cáo khả thi
	 
	GTBttx2,3%
	261,970,575

	 
	Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư
	 
	GTBttx0,077%
	8,770,319

	 
	Chi phí thẩm tra dự toán
	 
	GTBttx0,133%
	15,148,733

	 
	- Lập HSMT, đánh giá HSDT
	 
	GTBttx0,203%
	23,121,751

	 
	Giám sát lắp đặt thiết bị
	 
	GTBttx0,552%
	62,872,938

	IV
	CHI PHÍ KHÁC
	K
	 
	369,984,714

	 
	- Chi phí thẩm định giá
	 
	GTBttx0,190%
	21,641,048

	 
	- Quyết toán
	 
	GTBttx0,25125%
	28,617,438

	 
	- Kiểm toán
	 
	(GTBtt)x0,41375%
	47,126,228

	 
	Hội thảo (3 cuộc)
	 
	Thực tế 
	60,000,000

	 
	Sửa chữa
	 
	 Thực tế 
	200,000,000

	 
	Mua bản đồ (20 mảng 1/50,000, đơn giá 630,000 1 mảng)
	 
	 
	12,600,000

	V
	CHI PHÍ DỰ PHÒNG
	DP
	(K+TV+QL+GTBtt)x10%
	1,258,672,518

	VI
	TỔNG DỰ TOÁN TRƯỚC THUẾ
	 
	 
	13,845,397,699

	 
	Thuế VAT
	 
	GTBtt*10%
	1,139,002,500

	VII
	TỔNG CỘNG
	GƯDCNTT
	 
	14,984,400,199

	 
	Tổng cộng (làm tròn)
	 
	 
	14,984,400,000

	(Mười bốn tỷ, chín trăm tmá mươi bốn triệu, bốn trăm ngàn đồng)


CHƯƠNG VI
THỜI GIAN VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

1. Thời gian triển khai và thực hiện dự án


- Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện Đề án: Ứng dụng công nghệ 3D mô phỏng chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ, tiến độ và thời gian thực hiện dự án này được thực hiện trong năm 2011-2012.

2. Kế hoạch triển khai và thực hiện dự án


- Thời gian thực hiện: năm 2011-2012. 


- Địa điểm thực hiện: tỉnh Điện Biên

CHƯƠNG VII
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Hiệu quả
Xây dựng Đề án Mô phỏng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ bằng Công nghệ 3 D là yêu cầu thiết thực của tỉnh Điện Biên để phục vụ cho công tác điều hành, quản lý chung. 


Ứng dụng Công nghệ 3 D vào việc bảo tồn, quảng bá hình ảnh “Chiến dịch Điện Biên Phủ” là một việc đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ, giúp ban quản lý khu di tích được tiếp cận với hệ thống thông tin hiện đại.


Đề án được thực hiện sẽ là mô hình kiểu mẫu trong việc bảo tồn các di sản văn hóa vật thể của Việt Nam. Sẽ là cầu nối để thu thập những thông tin, những mẩu truyện của người tham gia chiến dịch.
2. Kiến nghị


Đề án khi được triển khai sẽ có ý nghĩa lớn trong việc góp phần bảo tồn các di tích lịch sử, quảng bá và phát triển du lịch tại địa phương và sẽ là một trong những công trình có ý nghĩa lớn chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét, phê duyệt để Chủ đầu tư nhanh chóng thực hiện đầu tư theo đúng tiến độ đề ra.
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